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Đây là báo cáo lịch sử đấu thầu cho nhà thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN, được

“Siêu phần mềm phân tích và săn thông tin thầu”

DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ

sở dữ liệu mời thầu quốc gia.

Dữ liệu thống kê được khảo sát vào ngày

22/10/2023

GIỚI THIỆU

https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-CO-PHAN-THIET-BI-DIEN-TUAN-AN-79266/?pdf=0


THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN

Tên quốc tế TUAN AN ELECTRIC EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế 0301140466

Ngày cấp MST 16/01/1996

Quốc gia cấp MST Việt Nam

Mã định danh vn0301140466

Địa chỉ trụ sở 71 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Website công ty http://www.tuanan.com

https://dauthau.asia/businesslistings/listlocation/X-Phuong-Binh-Tri-Dong-B-7013411/
https://dauthau.asia/businesslistings/listlocation/H-Quan-Binh-Tan-70134/
https://dauthau.asia/businesslistings/listlocation/T-TP-Ho-Chi-Minh-701/
http://www.tuanan.com/


THÔNG TIN CHUNG

Loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Ngày thành lập công ty 21/03/2008

Số nhân viên 384

Ngày phê duyệt trên mạng đấu

thầu quốc gia

30/07/2012

Trạng thái nộp phí Đã nộp chi phí.

Người đại diện pháp luật HUỲNH THỊ YẾN PHƯƠNG

Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị

https://dauthau.asia/businesslistings/listbusinesstype/Cong-ty-Co-phan/


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỔNG HỢP

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN

như sau:

Đã tham gia 2726 gói thầu, trong đó trúng 957 gói, trượt 1287 gói, 375 chưa có kết quả, 107 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu: 1,758,336,066,305 VND (Trong đó 614,009,880 VND là các gói chỉ định thầu;

70,313,134,600 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 1,549,129,308,913 VND (Trong đó 614,009,880 VND là các gói chỉ định

thầu; 70,313,134,600 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)

Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 209,206,757,392 VND (Trong đó 0 VND

là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 0.08% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán

hoặc giá gói thầu)

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 84.48% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc

giá gói thầu)

https://dauthau.asia/ketquamothau/goi-thau-so-3-giap-buoc-va-giap-niu-20160818091-00.html
https://dauthau.asia/ketquamothau/goi-thau-so-3-giap-buoc-va-giap-niu-20160818091-00.html


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỔNG HỢP

Các tỉnh thành đã tham gia thầu: TP.Hồ Chí Minh (739), Đắk Lắk (78), Thừa Thiên - Huế (63), Đồng Nai (61), Đắk

Nông (50), Quảng Trị (46), Đà Nẵng (45), An Giang (43), Kiên Giang (40), Gia Lai (37), Bạc Liêu (35), Lâm Đồng

(33), Phú Yên (31), Trà Vinh (31), Kon Tum (31), Cà Mau (30), Sóc Trăng (28), Cần Thơ (27), Vĩnh Long (26), Bình Định

(24), Quảng Ngãi (22), Quảng Nam (21), Tây Ninh (20), Bình Dương (20), Khánh Hòa (20), Bình Phước (17), Đồng

Tháp (15), Long An (15), Hậu Giang (14), Quảng Bình (11), Bến Tre (10), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (9), Bà Rịa -

Vũng Tàu (5), Nghệ An (5), Hà Nội (4), Hà Nam (3), Hải Phòng (3), Thái Nguyên (3), Nam Định (2), Lạng Sơn (2),

Bình Thuận (2), Sơn La (2), Hòa Bình (1), Lai Châu (1), Yên Bái (1), Bắc Ninh (1), Hải Dương (1), Không xác định (1010)

Có quan hệ với 155 bên mời thầu

Đã từng đấu với 387 nhà thầu trong 2428 gói thầu, thắng 703 gói, thua 1281 gói, 356 chưa có kết quả, 88 gói đã

bị huỷ.

Đã từng liên danh với 30 nhà thầu trong 54 gói thầu, thắng thầu 29 gói, thua 18 gói, 5 chưa có kết quả, 2 gói đã

bị huỷ.

Đã nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.

Nhà thầu này cũng có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân DauThau.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là CÔNG

TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN.
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THỐNG KÊ CÁC GÓI THẦU NHÀ THẦU TỪNG THAM GIA

Trúng thầu

Chưa có kết quả

Trượt thầu

Huỷ thầu

Tổng quan

Đấu với đối thủ

Đấu thầu khi liên danh

100806040200

Tỷ lệ

2726

2428

54



TỔNG GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU VÀ TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI DỰ THẦU

Kỳ vọng Tối đa Tối thiểu

6.000.000.000.000

5.000.000.000.000

4.000.000.000.000

3.000.000.000.000

2.000.000.000.000

1.000.000.000.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐIỆN TUẤN ÂN có 4866 hoạt động, trong đó:

●  Có 4866 hoạt động liên quan đến tham gia gói

thầu: 960 hoạt động trúng thầu, 1287 hoạt động

trượt thầu, 2512 hoạt động chưa có kết quả, 107

hoạt động đã huỷ gói thầu.

● Có 0 hoạt động liên quan đến tham gia sơ tuyển

gói thầu: 0 hoạt động trúng sơ tuyển, 0 hoạt động

trượt sơ tuyển, 0 hoạt động chưa có kết quả sơ

tuyển.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐIỆN TUẤN ÂN tham gia gói thầu

05.HH.TT Vật tư thiết bị điện

công trình SXKD và SCL do

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

mời thầu theo hình thức Đấu

thầu rộng rãi với vai trò độc lập.

Cùng tham gia có 2 nhà thầu

khác.

- Kết quả: Hoàn thành mở thầu,

chưa chọn nhà thầu

  Xem chi tiết

07/12/2023 14:02

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐIỆN TUẤN ÂN tham gia gói thầu

Gói thầu 7: Phụ kiện đấu nối, tụ

bù 3P h.thế 20kVAr do CHI

NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ

ĐỨC mời thầu theo hình thức

Đấu thầu rộng rãi với vai trò độc

lập. Cùng tham gia có 1 nhà thầu

khác.

- Kết quả: Hoàn thành mở thầu,

chưa chọn nhà thầu

  Xem chi tiết

05/12/2023 14:36




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DANH SÁCH CÁC GÓI THẦU ĐÃ THAM GIA

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN có tham gia 2726 gói thầu, trong đó đã

trúng thầu 957 gói, trượt thầu 1287 gói, 375 gói chưa có kết quả, 107 gói thầu đã huỷ.

STT GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU SỐ TIỀN THỜI GIAN KẾT QUẢ
VAI TRÒ NHÀ

THẦU
TỈNH/TP

1 Gói thầu 23HH-G40-
Chống sét van 22kV

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI 54.982.800 VND 07/11/2023 Trúng thầu Độc lập

2 Gói 3: Mua sắm FCO,
LBFCO, LA và Tủ phân
phối hạ thế

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH

36.000.461.200
VND

31/10/2023 Trúng thầu Liên danh chính

3 VT 23-11: Mua sắm Kẹp
IPC và Vật tư thiết bị
trung thế các loại

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN
LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC
MÔN

1.775.510.000 VND 26/10/2023 Trúng thầu Độc lập
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DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ NHÀ THẦU ĐÃ THAM GIA DỰ THẦU

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN có quan hệ với 155 bên mời thầu.

(*)Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu

STT BÊN MỜI THẦU
TỔNG SỐ GÓI

THẦU ĐÃ ĐẤU
SỐ GÓI THẦU

TRÚNG
SỐ GÓI THẦU

TRƯỢT

SỐ GÓI THẦU
CHƯA CÓ KẾT

QUẢ

SỐ GÓI THẦU
ĐÃ HUỶ

TỔNG GIÁ TRỊ
TRÚNG THẦU

TỶ LỆ GIÁ
TRÚNG THẦU

VỚI GIÁ DỰ
TOÁN (*)

1 Công ty Điện lực Đắk Lắk 114 41 58 7 8 47,815,361,190
VND

82.13%

2 Chi nhánh Tổng Công ty Điện
lực Thành phố Hồ Chí Minh
TNHH Công ty Điện lực Hóc
Môn

112 33 53 14 12 18,099,978,050
VND

77.27%

3 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY
ĐIỆN LỰC CỦ CHI

108 35 60 11 2 29,655,081,591
VND

85.84%
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DANH SÁCH NHÀ THẦU TỪNG ĐẤU

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN đã từng đấu với 387 nhà thầu

trong 2428 gói thầu, thắng thầu 703 gói, thua 1281 gói, 356 gói thầu chưa có kết quả, 88 gói thầu

đã huỷ.

STT NHÀ THẦU
TỔNG SỐ
GÓI THẦU
ĐÃ ĐẤU

SỐ GÓI
THẦU

TRÚNG

SỐ GÓI
THẦU

TRƯỢT

SỐ GÓI
THẦU CHƯA
CÓ KẾT QUẢ

SỐ GÓI THẦU
ĐÃ HUỶ

1 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN - Xem
quan hệ

805 228 439 112 26

2 Công ty TNHH Cơ Điện Phương Đông - Xem quan
hệ

364 100 197 49 18

3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY
DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH - Xem quan hệ

338 69 210 50 9
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DANH SÁCH NHÀ THẦU CÙNG LIÊN DANH

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN đã từng liên danh với

30 nhà thầu trong 54 gói thầu, thắng thầu 29 gói, thua 18 gói, 5 gói thầu chưa có kết

quả, 2 gói thầu đã huỷ.

STT NHÀ THẦU
TỔNG SỐ
GÓI THẦU
ĐÃ ĐẤU

SỐ GÓI
THẦU

TRÚNG

SỐ GÓI
THẦU

TRƯỢT

SỐ GÓI
THẦU CHƯA
CÓ KẾT QUẢ

SỐ GÓI THẦU
ĐÃ HUỶ

1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY
DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH - Xem quan hệ

7 4 3 0 0

2 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG
ĐÌNH - Xem quan hệ

5 1 2 1 0

3 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG
MẠI TUẤN ÂN - Xem quan hệ

4 2 0 1 1
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https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-TNHH-SAN-XUAT-THUONG-MAI-XAY-DUNG-DIEN-BICH-HANH-79164/
https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-TNHH-SAN-XUAT-THUONG-MAI-XAY-DUNG-DIEN-BICH-HANH-79164/
https://dauthau.asia/businesslistings/viewpartnership/CONG-TY-CO-PHAN-THIET-BI-DIEN-TUAN-AN-79266/0303344306/
https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-CO-PHAN-DAY-VA-CAP-DIEN-THUONG-DINH-12704/
https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-CO-PHAN-DAY-VA-CAP-DIEN-THUONG-DINH-12704/
https://dauthau.asia/businesslistings/viewpartnership/CONG-TY-CO-PHAN-THIET-BI-DIEN-TUAN-AN-79266/0100892628/
https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-TNHH-TU-VAN-THIET-KE-VA-THUONG-MAI-TUAN-AN-71562/
https://dauthau.asia/businesslistings/detail/CONG-TY-TNHH-TU-VAN-THIET-KE-VA-THUONG-MAI-TUAN-AN-71562/
https://dauthau.asia/businesslistings/viewpartnership/CONG-TY-CO-PHAN-THIET-BI-DIEN-TUAN-AN-79266/0305815529/
https://dauthau.asia/businesslistings/detailpartnership/CONG-TY-CO-PHAN-THIET-BI-DIEN-TUAN-AN-79266/
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